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LUẬT 

QUY HOẠCH 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, 

thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy 

hoạch. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, 

quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch và 

cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên 

và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

của đất nước để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định. 

2. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia, mang tính chiến 

lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các 

đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời; hệ thống đô thị và nông thôn; kết cấu hạ 

tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. 



3. Quy hoạch không gian biển quốc gia là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch 

tổng thể quốc gia về phân vùng chức năng và sắp xếp, phân bố các hoạt động kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thuộc vùng biển Việt Nam. 

4. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng 

thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các 

địa phương trên cơ sở tiềm năng đất đai. 

5. Vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm một số tỉnh, thành 

phố liền kề được hình thành trên cơ sở liên kết về địa lý, kinh tế, xã hội, môi 

trường, văn hóa và kết cấu hạ tầng. 

6. Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia đối 

với vùng về mục tiêu, định hướng phát triển và tổ chức không gian các hoạt động 

kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, sử dụng 

tài nguyên và bảo vệ môi trường của vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

và liên kết giữa các ngành và các địa phương trên phạm vi lãnh thổ vùng. 

7. Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy 

hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ 

đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. 

8. Quy hoạch ngành cấp quốc gia là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng 

thể quốc gia, quy hoạch vùng theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng 

có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học. 

9. Quy hoạch ngành cấp vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch ngành cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng về bố trí hệ thống kết cấu hạ tầng và sử dụng tài nguyên 

cấp vùng, liên tỉnh. 

10. Quy hoạch ngành cấp tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch ngành cấp 

trên, quy hoạch tỉnh về phát triển không gian đô thị và nông thôn, các khu chức 

năng, hệ thống kết cấu hạ tầng và sử dụng tài nguyên cấp tỉnh, liên xã. 

11. Tích hợp quy hoạch là phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng 

bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên 

và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định 

nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững. 

12. Thời gian lập quy hoạch là khoảng thời gian tính từ ngày lựa chọn được 

tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình thẩm định quy hoạch. 

13. Hoạt động quy hoạch bao gồm việc tổ chức lập, thẩm định, quyết định 

hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch. 



14. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan, tổ chức được Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 

cấp xã giao trách nhiệm lập quy hoạch. 

15. Sơ đồ quy hoạch là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch được lập trên nền 

bản đồ địa hình quốc gia, đối tượng địa lý quy hoạch thể hiện trên sơ đồ mang 

tính định hướng sơ bộ về không gian. 

16. Bản đồ quy hoạch là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch, được lập trên 

nền bản đồ địa hình quốc gia, đối tượng địa lý quy hoạch thể hiện trên bản đồ có 

tính chính xác theo tỷ lệ bản đồ. 

17. Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch là tập hợp bao gồm phần cứng, 

phần mềm và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được thiết lập phục vụ mục 

đích thu thập, cập nhật, đồng bộ hóa, quản lý, vận hành, kết nối, khai thác, chia 

sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về quy hoạch trên phạm vi toàn quốc. 

18. Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là tập hợp các cơ sở dữ liệu về quy 

hoạch và thông tin, dữ liệu có liên quan đến quy hoạch được xây dựng, sắp xếp, 

tổ chức để để truy cập, khai thác, chia sẻ, quản lý, cập nhật, duy trì và sử dụng 

thông qua các phương tiện điện tử của cơ quan quản lý nhà nước và phục vụ lợi 

ích công cộng.  

19. Cơ sở dữ liệu về quy hoạch là tập hợp các dữ liệu của hồ sơ quy hoạch 

đã được quyết định hoặc phê duyệt, được xây dựng, sắp xếp, tổ chức để truy cập, 

khai thác, chia sẻ, quản lý, cập nhật, duy trì và sử dụng thông qua các phương tiện 

điện tử. 

20. Cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch là tập hợp có tổ chức các dữ liệu về vị trí 

địa lý và thuộc tính của đối tượng địa lý thể hiện nội dung cơ bản về quy hoạch 

được xây dựng trên nền cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia. 

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch 

1. Tuân theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan 

và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh 

thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường. 

3. Bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống 

quy hoạch. 

4. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; bảo đảm 

hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân, 

trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới. 



5. Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, 

dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước; bảo đảm 

tính khách quan, công khai, minh bạch, tính bảo tồn. 

6. Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định 

quy hoạch. 

7. Bảo đảm nguồn lực để thực hiện quy hoạch. 

8. Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền 

hợp lý giữa các cơ quan nhà nước. 

9. Bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận 

cơ hội kinh doanh và các nguồn lực của nền kinh tế; xoá bỏ các rào cản tiếp cận 

thị trường bảo đảm môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch. 

Điều 5. Hệ thống quy hoạch 

1. Quy hoạch cấp quốc gia 

a) Quy hoạch tổng thể quốc gia; 

b) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy không gian biển quốc gia; 

c) Quy hoạch ngành cấp quốc gia. 

2. Quy hoạch cấp vùng 

a) Quy hoạch vùng; 

Chính phủ xác định vùng cần lập quy hoạch. 

b) Quy hoạch ngành cấp vùng. 

3. Quy hoạch cấp tỉnh 

a) Quy hoạch tỉnh; 

b) Quy hoạch ngành cấp tỉnh. 

4. Quy hoạch cấp xã 

a) Quy hoạch đô thị và nông thôn cấp xã; 

b) Quy hoạch sử dụng đất cấp xã. 

5. Quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.  

6. Danh mục quy hoạch ngành quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Luật 

này. 

Điều 6. Mối quan hệ giữa các loại quy hoạch 

1. Quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải 

phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia. 



2. Quy hoạch ngành cấp quốc gia phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc 

gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy 

hoạch vùng.  

3. Quy hoạch vùng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch 

không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. 

4. Quy hoạch ngành cấp vùng phải phù hợp với quy hoạch ngành cấp quốc 

gia mà quy hoạch đó cụ thể hóa quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Luật này 

và quy hoạch vùng. 

5. Quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch 

cấp vùng.  

6. Quy hoạch ngành cấp tỉnh phải phù hợp với quy hoạch ngành cấp quốc 

gia, quy hoạch ngành cấp vùng mà quy hoạch đó cụ thể hóa quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Luật này và quy hoạch tỉnh. 

7. Quy hoạch cấp xã phải phù hợp với quy hoạch cấp tỉnh. 

Điều 7. Xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy hoạch 

1. Trường hợp quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia mâu thuẫn với quy hoạch tổng thể quốc gia thì phải điều chỉnh và thực 

hiện theo quy hoạch tổng thể quốc gia.  

2. Trường hợp quy hoạch ngành cấp quốc gia mâu thuẫn với quy hoạch 

không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thì phải điều chỉnh và 

thực hiện theo quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia. 

3. Trường hợp quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch ngành cấp vùng 

mâu thuẫn với quy hoạch vùng thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch 

vùng. 

4. Trường hợp quy hoạch ngành cấp quốc gia mâu thuẫn với nhau, quy hoạch 

ngành cấp vùng mâu thuẫn với nhau thì thực hiện như sau: 

a) Trường hợp các quy hoạch do một cơ quan tổ chức lập thì Bộ trưởng quyết 

định quy hoạch phải điều chỉnh; 

b) Trường hợp các quy hoạch không cùng cơ quan tổ chức lập thì cơ quan 

đầu mối quản lý nhà nước về quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

quy hoạch phải điều chỉnh. 

5. Trường hợp quy hoạch ngành cấp tỉnh mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn 

với quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch tỉnh.  

6. Trường hợp quy hoạch đô thị và nông thôn cấp xã mâu thuẫn với quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch tỉnh.  



7. Chính phủ quy định chi tiết khoản 4 Điều này. 

Điều 8. Quy trình lập, thẩm định, quyết định và phê duyệt quy hoạch 

1. Quy trình lập, thẩm định và quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia thực 

hiện theo các bước sau đây: 

a) Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

địa phương liên quan xây dựng đề cương, dự toán quy hoạch trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

b) Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, xây dựng 

nội dung quy hoạch; gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan tham 

gia ý kiến; 

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan có trách nhiệm tham 

gia ý kiến đối với nội dung quy hoạch trong thời hạn 20 ngày, gửi cơ quan lập quy 

hoạch; 

d)  Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

và địa phương liên quan xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh 

nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch; 

đ) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch và gửi lấy ý kiến 

theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

g) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện nội 

dung quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; 

h) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch theo ý kiến thẩm 

định của Hội đồng thẩm định quy hoạch báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc 

hội quyết định. 

2. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc 

gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thực hiện theo các bước sau đây: 

a) Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

địa phương liên quan xây dựng xây dựng xây dựng đề cương, dự toán quy hoạch 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, xây dựng 

nội dung quy hoạch; gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan tham 

gia ý kiến; 

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan có trách nhiệm tham 

gia ý kiến đối với nội dung quy hoạch trong thời hạn 20 ngày, gửi cơ quan lập quy 

hoạch; 



d)  Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

và địa phương liên quan xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh 

nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch; 

đ) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch và gửi lấy ý kiến 

theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

e) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện nội 

dung quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; 

g) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch theo ý kiến thẩm 

định của Hội đồng thẩm định quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt. 

3. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia thực hiện 

theo các bước sau đây: 

a) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ liên quan xây dựng đề xây dựng đề cương, dự toán quy hoạch trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; 

b) Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; xây dựng 

nội dung quy hoạch và gửi lấy ý kiến theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

c) Các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với nội 

dung quy hoạch trong thời hạn 20 ngày,  gửi cơ quan lập quy hoạch; 

d) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện nội 

dung quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; 

đ) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch theo ý kiến thẩm 

định của Hội đồng thẩm định quy hoạch trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt. 

4. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch vùng thực hiện theo các 

bước sau đây: 

a) Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

địa phương liên quan xây dựng đề cương, dự toán quy hoạch trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; 

b) Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, xây dựng 

nội dung quy hoạch; gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan và địa phương trong 

vùng tham gia ý kiến; 

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan và địa phương trong vùng có trách 

nhiệm tham gia ý kiến đối với nội dung quy hoạch trong thời hạn 20 ngày,  gửi cơ 

quan lập quy hoạch; 



d) Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

địa phương liên quan xem xét, xử lý các vấn đề liên vùng, liên tỉnh nhằm bảo đảm 

tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch; 

đ) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch và gửi lấy ý kiến 

theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

e) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện nội 

dung quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; 

g) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch theo ý kiến thẩm 

định của Hội đồng thẩm định quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt. 

5. Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh thực hiện theo các 

bước sau đây: 

a) Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan 

xây dựng đề cương, dự toán quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, xây dựng 

nội dung quy hoạch; gửi cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 

tham gia ý kiến đối với nội dung quy hoạch trong thời hạn 20 ngày,  gửi cơ quan 

lập quy hoạch; 

d) Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên xã nhằm 

bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch; 

đ) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch và gửi lấy ý kiến 

theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

e) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện nội 

dung quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; 

g) Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện nội dung quy hoạch theo ý kiến thẩm 

định của Hội đồng thẩm định quy hoạch trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

h) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông 

qua quy hoạch trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

6. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch ngành cấp vùng; quy hoạch 

ngành cấp tỉnh và quy hoạch cấp xã được thực hiện theo quy trình của pháp luật 

có liên quan. 

7. Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm của các cơ quan có liên quan quy 

định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. 



Điều 9. Đề cương lập quy hoạch 

1. Đề cương lập quy hoạch bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Căn cứ lập quy hoạch; 

b) Yêu cầu về nội dung quy hoạch; 

c) Thời gian lập quy hoạch; 

d) Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc lập quy hoạch. 

2. Thẩm quyền tổ chức lập, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh đề cương lập 

quy hoạch được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng tổ chức lập, phê duyệt đề cương lập quy hoạch của quy hoạch 

tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia, quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành cấp 

vùng thuộc phạm vi quản lý; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, phê duyệt đề cương lập 

quy hoạch của quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý; 

c) Quy hoạch cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 10. Chi phí cho hoạt động quy hoạch 

1. Chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch sử dụng nguồn vốn 

đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, nguồn chi thường xuyên 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác. 

2. Chi phí đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng nguồn chi thường xuyên 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 11. Chính sách của nhà nước về hoạt động quy hoạch 

1. Nhà nước quản lý phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, bảo vệ môi trường theo quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt. 

2. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và huy động nguồn 

lực để thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới, 

đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu theo quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt. 

3. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân 

trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy 

hoạch bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. 

4. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ việc xây dựng, cập nhật, chia 

sẻ và khai thác thông tin và dữ liệu qua Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. 



5. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận 

lợi để các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động 

quy hoạch. 

6. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách tăng cường hợp tác quốc tế trong 

hoạt động  

Điều 12. Quản lý nhà nước về quy hoạch 

1. Nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch: 

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức chi phí, định mức kinh tế - kỹ thuật về 

quy hoạch; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về quy hoạch;   

b) Tổ chức lập và thực hiện quy hoạch; xây dựng, tổ chức thực hiện chương 

trình hành động thực hiện quy hoạch; 

e) Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch; 

h) Giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

quy hoạch; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động 

quy hoạch. 

2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch 

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch trong phạm vi cả 

nước. 

b) Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà 

nước về quy hoạch. 

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực 

hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành theo quy định của pháp luật; có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch. 

d) Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch trong địa bàn do mình quản lý theo quy 

định của pháp luật; có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý 

nhà nước về quy hoạch. 

Điều 13. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch 

1. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch nhằm bảo đảm hoạt động quy 

hoạch đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo đảm các nguyên tắc cơ bản trong 

hoạt động quy hoạch quy định tại Điều 4 của Luật này. 

2. Các hoạt động hợp tác quốc tế chủ yếu trong hoạt động quy hoạch gồm 

chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ mới, đào tạo và thu hút 

nguồn nhân lực cho hoạt động quy hoạch.  



3. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch phải phù hợp với đường lối và 

chính sách đối ngoại của Việt Nam; bảo đảm nguyên tắc hòa bình, hợp tác, hữu 

nghị cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 

cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 14. Giám sát hoạt động quy hoạch 

1. Việc giám sát hoạt động quy hoạch của Quốc hội, Hồi đồng nhân dân được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và Hồi 

đồng nhân dân. 

2. Việc giám sát hoạt động quy hoạch của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về mặt trận Tổ quốc. 

2. Việc giám sát hoạt động quy hoạch của tổ chức, cá nhân được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở và pháp luật về tiếp cận 

thông tin. 

Điều 15. Kiểm tra hoạt động quy hoạch 

1. Thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra hoạt động quy hoạch cấp quốc gia; quy 

hoạch vùng và quy hoạch tỉnh: 

a) Chính phủ tổ chức kiểm tra hoạt động quy hoạch có liên quan đến quy 

hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch 

vùng;  

b) Thủ tướng Chính phủ tổ chức kiểm tra hoạt động quy hoạch có liên quan 

đến quy hoạch ngành cấp quốc gia; 

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức kiểm tra 

hoạt động quy hoạch có liên quan đến quy hoạch tỉnh. 

d) Bộ trưởng có trách nhiệm kiểm tra hoạt động quy hoạch có liên quan đến 

quy hoạch ngành; phối hợp với Bộ Tài chính kiêm tra hoạt động quy hoạch có 

liên quan đến quy hoạch tỉnh trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. 

2. Căn cứ thực hiện kiểm tra hoạt động quy hoạch: 

a) Kế hoạch kiểm tra hoạt động quy hoạch; 

b) Phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật trong hoạt động quy hoạch; 

b) Kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hoạt động quy hoạch 

có dấu hiệu trái pháp luật; 

c) Theo yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền. 

3. Việc kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý khi phát hiện quy hoạch có nội 

dung mâu thuẫn với nhau hoặc có dấu hiệu trái pháp luật trong hoạt động quy 



hoạch qua quá trình giám sát hoặc kiểm tra hoạt động quy hoạch có liên quan đến 

quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh được thực hiện theo 

quy định của Luật này, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc pháp luật 

về hình sự. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc kiểm tra hoạt động quy hoạch có liên quan 

đến quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 

5. Việc kiểm tra hoạt động quy hoạch có liên quan đến quy hoạch ngành cấp 

vùng, quy hoạch ngành cấp tỉnh và quy hoạch cấp xã được thực hiện theo quy 

định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

Điều 16. Báo cáo về hoạt động quy hoạch 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo về hoạt động 

quy hoạch đến Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 10 để tổng hợp báo cáo Chính 

phủ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.  

2. Việc báo cáo về hoạt động quy hoạch liên quan đến quy hoạch ngành cấp 

vùng, quy hoạch ngành cấp tỉnh và quy hoạch cấp xã được thực hiện theo quy 

định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

3. Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về hoạt động quy hoạch theo 

định kỳ 05 năm. 

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá 

nhân trong việc tham gia ý kiến, giám sát hoạt động quy hoạch 

1. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng có quyền tham gia ý kiến, giám sát hoạt động 

quy hoạch; cá nhân có quyền tham gia ý kiến về hoạt động quy hoạch theo quy 

định của Luật này, pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về thực hiện dân 

chủ cơ sở. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời 

hạn yêu cầu. 

3. Cơ quan được giao trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc 

phê duyệt, thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phải tạo điều kiện cho cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng tham gia ý kiến, giám sát hoạt động quy hoạch; tạo điều kiện cho 

cá nhân tham gia ý kiến về hoạt động quy hoạch. 

4. Ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về hoạt động 

quy hoạch phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và công khai, minh bạch theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 18. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quy hoạch  

1. Lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không 

phù hợp với quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 



2. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tư vấn phản biện độc lập không 

đủ điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận hoặc trái 

với quy định của pháp luật. 

3. Gây khó khăn, phiền hà, cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, 

cộng đồng, cá nhân theo quy định của pháp luật; Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc 

dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả tham gia ý kiến của công dân. 

4. Cố ý công bố, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc 

công bố, cung cấp thông tin, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; hủy 

hoại thông tin; làm giả, làm sai lệch thông tin quy hoạch. 

5. Can thiệp bất hợp pháp, cản trở hoạt động quy hoạch. 

 

 

Chương II 

LẬP QUY HOẠCH 

Mục 1 

TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH 

Điều 19. Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch 

1. Chính phủ tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia. 

2. Thủ tướng Chính phủ tổ chức lập quy hoạch không gian biển quốc gia, 

quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy 

hoạch ngành cấp vùng thuộc phạm vi quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh. 

5. Thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch cấp xã được thực hiện theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 

6. Chính phủ quy định cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch 

không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. 

Điều 20. Lập đồng thời các quy hoạch 

1. Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng, quy hoạch cấp tỉnh, quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã được phép lập đồng thời; quy hoạch có thẩm quyền phê 

duyệt  cao hơn phải được thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt trước quy hoạch 

có thẩm quyền phê duyệt thấp hơn. 

2. Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trong trường hợp không yêu cầu 

lập quy hoạch chung theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông 



thôn được phép lập đồng thời với quy hoạch tỉnh và phê duyệt sau khi quy hoạch 

tỉnh được phê duyệt. 

Điều 21. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch 

1. Cơ quan lập quy hoạch được phép lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch 

theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch đô thị và nông thôn được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. 

2. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải có tư cách pháp nhân và phải đáp ứng 

điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định 

của Chính phủ. 

3. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch được phép lựa chọn đơn vị tư vấn nước 

ngoài để lập quy hoạch phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực. 

Điều 22. Đánh giá môi trường chiến lược trong lập quy hoạch 

1. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trừ trường 

hợp điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 54 

Luật này. 

2. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải được lập, thẩm định đồng 

thời với quá trình lập, thẩm định quy hoạch. 

3. Nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thực hiện 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Điều 23. Lấy ý kiến về quy hoạch 

1. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch: 

a) Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến đối với quy hoạch tổng 

thể quốc gia; quy hoạch không gian biển quốc gia; quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia và quy hoạch vùng; 

b) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch lấy ý kiến đối với quy hoạch ngành quốc 

gia và quy hoạch tỉnh; quy hoạch ngành cấp vùng và cấp tỉnh; 

c) Cơ quan lập quy hoạch cấp xã lấy ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất 

cấp xã và quy hoạch đô thị và nông thôn cấp xã. 

2. Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân được thực hiện bằng 

hình thức gửi hồ sơ, tài liệu bằng văn bản, đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc cơ quan lập quy hoach và hệ thống thông tin 

quốc gia về quy hoạch bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về bí mật nhà 

nước. 



3. Đối với quy hoạch cấp xã, việc lấy ý kiến theo hình thức quy định tại 

khoản 2 Điều này và  niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng; phát phiếu điều tra 

phỏng vấn; tổ chức hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo quy định của 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và pháp luật về tiếp cận 

thông tin. 

4. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm: 

a) Công bố, công khai ý kiến góp ý, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước;  

b) Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp ý bằng văn bản, đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu 

quốc gia, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước; 

c) Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thẩm định, quyết định hoặc 

phê duyệt quy hoạch. 

5. Chính phủ quy định chi tiết việc lấy ý kiến về từng loại quy hoạch. 

Mục 2 

NỘI DUNG QUY HOẠCH 

Điều 24. Căn cứ lập quy hoạch 

1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh 

vực trong cùng giai đoạn phát triển. 

2. Quy hoạch cao hơn (nếu có). 

3. Quy hoạch thời kỳ trước. 

4. Căn cứ lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thực hiện theo 

quy định của Luật này và pháp luật liên quan. 

Điều 25. Yêu cầu về nội dung quy hoạch 

1. Bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi 

trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phân bổ, khai 

thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các di 

tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và 

tương lai. 

2. Việc phân bố phát triển không gian trong quá trình lập quy hoạch phải bảo 

đảm thống nhất giữa kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai và bảo vệ môi trường, dịch 

vụ hệ sinh thái. 

3. Bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các cấp, các ngành và 

khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có; phát huy tối đa tiềm năng, lợi 

thế của từng vùng, từng địa phương gắn với tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an 

sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. 



4. Bảo đảm sự cân bằng giữa các yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ môi trường trong quá trình lập quy hoạch. 

5. Bảo đảm giảm thiểu các tác động tiêu cực do kinh tế - xã hội, môi trường 

gây ra đối với sinh kế của cộng đồng, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân 

tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em. Quá trình lập quy hoạch phải được kết hợp với các 

chính sách khác thúc đẩy phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn và 

bảo đảm sinh kế bền vững của người dân trong khu vực khó khăn, đặc biệt khó 

khăn. 

6. Bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và lợi ích của cộng 

đồng; giữa lợi ích của các vùng, các địa phương. 

7. Bảo đảm quyền tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá 

nhân trong quá trình lập quy hoạch.  

8. Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình lập 

quy hoạch; đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu 

cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. 

9. Nội dung quy hoạch phải được luận chứng thông qua báo cáo thuyết minh 

quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ. 

Điều 26. Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia 

1. Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia xác định việc phân bố và tổ chức 

không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi 

trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng mang tính 

chiến lược trên lãnh thổ bao gồm đất liền, các đặc khu, vùng biển, vùng trời. 

2. Quy hoạch tổng thể quốc gia bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển quốc gia; phân 

tích, đánh giá các chủ trương, định hướng phát triển lớn tầm quốc gia; phân tích, 

dự báo xu thế phát triển trong nước và quốc tế; phân tích, dự báo các nguồn lực 

phát triển; 

b) Xây dựng các kịch bản phát triển và lựa chọn kịch bản phát triển; 

c) Quan điểm, mục tiêu phát triển; 

d) Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển trong kỳ quy hoạch; 

đ) Định hướng tổ chức không gian phát triển; định hướng phát triển các 

ngành, lĩnh vực quan trọng quốc gia; 

e) Định hướng phát triển không gian biển; 

g) Định hướng sử dụng đất quốc gia đến từng đơn vị hành chính cấp vùng; 

h) Định hướng phát triển vùng và liên kết vùng; 



i) Định hướng phát triển hệ thống đô thị; 

k) Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng cấp quốc gia, bao gồm hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội; 

l) Định hướng sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên 

tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; 

m) Giải pháp, dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

Điều 27. Nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia 

1. Nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia xác định việc phân vùng 

chức năng, sắp xếp, phân bổ và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực trên vùng 

bờ, các đặc khu, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền 

tài phán quốc gia của Việt Nam. 

2. Quy hoạch không gian biển quốc gia bao gồm những nội dung chủ yếu 

sau đây: 

a) Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh 

trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng không gian của các hoạt động trên vùng 

bờ, các đặc khu, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền 

tài phán quốc gia của Việt Nam; 

b) Xác định các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu 

vực khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái trong vùng bờ, các đặc 

khu, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc 

gia của Việt Nam; 

c) Dự báo xu thế biến động của tài nguyên và môi trường, các tác động của 

biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và môi trường; nhu cầu khai thác, sử dụng tài 

nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường trong vùng bờ, các đặc khu, vùng biển, vùng 

trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam 

trong thời kỳ quy hoạch; 

d) Dự báo bối cảnh và các kịch bản phát triển; đánh giá các cơ hội và thách 

thức cho các hoạt động sử dụng không gian biển; 

đ) Xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển; 

e) Định hướng bố trí sử dụng không gian các hoạt động trong vùng đất ven 

biển, các đặc khu, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền 

tài phán quốc gia của Việt Nam; 

g) Phân vùng sử dụng vùng bờ, các đặc khu, vùng biển, vùng trời thuộc chủ 

quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; 



h) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

3. Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia 

tại khoản 2 Điều này. 

Điều 28. Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia xác định việc phân bổ và tổ 

chức không gian sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi 

khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh 

vực mang tính liên vùng, liên tỉnh. 

2. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm những nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh 

trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; 

b) Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất; 

c) Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch; 

d) Định hướng sử dụng đất quốc gia, vùng kinh tế - xã hội, tầm nhìn sử dụng 

đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc 

phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu;  

đ) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm 

đất phi nông nghiệp; trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng 

lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất 

quốc phòng, đất an ninh; 

e) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

3. Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia tại 

khoản 2 Điều này. 

Điều 29. Nội dung quy hoạch ngành cấp quốc gia 

1. Nội dung quy hoạch ngành cấp quốc gia xác định định hướng phát triển, 

phân bố và tổ chức không gian, nguồn lực cho các ngành mang tính liên ngành, 

liên vùng, liên tỉnh. 

2. Quy hoạch kết cấu hạ tầng cấp quốc gia bao gồm những nội dung chủ yếu 

sau đây: 

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng 

quốc gia; thực trạng phân bố, sử dụng không gian kết cấu hạ tầng quốc gia; phân 

tích, dự báo xu thế phát triển trong nước và quốc tế; phân tích, dự báo các nguồn 

lực phát triển;  



b) Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu của phát triển 

kinh tế - xã hội đối với ngành; những cơ hội và thách thức phát triển của ngành 

kết cấu hạ tầng quốc gia; 

c) Quan điểm, mục tiêu phát triển; 

d) Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng trên phạm vi cả nước và các vùng, 

lãnh thổ; 

đ) Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển ngành kết cấu hạ tầng quốc 

gia và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn 

sinh thái, cảnh quan, di tích đã xếp hạng quốc gia; 

e) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

3. Quy hoạch sử dụng tài nguyên cấp quốc gia bao gồm những nội dung sau 

đây:  

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, điều tra, khảo sát, thăm dò hiện 

trạng khai thác, sử dụng tài nguyên;  

b) Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên; 

c) Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên 

quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường quốc gia và các 

quy hoạch có liên quan; 

d) Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động 

tới việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch; 

đ) Quan điểm, mục tiêu khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội; 

e) Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, 

sử dụng tài nguyên;  

g) Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với 

biến đổi khí hậu; 

h) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

4. Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh cấp 

quốc gia bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Định hướng sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; 

b) Xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh trong kỳ quy hoạch 

sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia; nhiệm vụ quốc phòng, an 

ninh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; 

c) Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh cho từng kỳ kế 

hoạch 05 năm; 



d) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy 

hoạch sử dụng đất an ninh. 

5. Quy hoạch tài nguyên nước, thủy lợi và phòng, chống thiên tai quốc gia 

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn lực; điều tra, khảo sát hiện 

trạng, đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng 

phòng, chống thiên tai và thủy lợi trên địa bàn cả nước; 

b) Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên 

quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và thủy 

lợi; 

c) Dự báo xu thế phát triển, các kịch bản phát triển, các tiến bộ khoa học, 

công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc bảo vệ, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong thời kỳ quy hoạch; 

d) Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu của phát triển 

kinh tế - xã hội, những cơ hội và thách thức đối với việc phát triển kết cấu hạ tầng 

phòng, chống thiên tai và thủy lợi; 

đ) Quan điểm, mục tiêu khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phát triển kết 

cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

e) Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước; 

g) Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi 

trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ; 

h) Định hướng bố trí sử dụng đất cho phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống 

thiên tai và thủy lợi quốc gia; 

i) Định hướng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; 

k) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

6. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, nguồn lợi thủy sản và bảo tồn đa 

dạng sinh học quốc gia 

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, nguồn lực; điều tra, khảo sát, đánh 

giá hiện trạng khai thác, sử dụng rừng và nguồn lợi thủy sản; diễn biến đa dạng 

sinh học, tình hình quản lý bảo tồn đa dạng sinh học; 

b) Đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng rừng và nguồn lợi thủy sản 

đến môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học;  

c) Phân tích, đánh giá các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

liên quan; 



d) Dự báo tác động của tiến bộ khoa học - công nghệ và phát triển kinh tế - 

xã hội đến bảo vệ, khai thác, sử dụng rừng, nguồn lợi thủy sản và bảo tồn đa dạng 

sinh học trong thời kỳ quy hoạch; 

đ) Quan điểm, mục tiêu bảo vệ, khai thác, sử dụng rừng, nguồn lợi thủy sản 

và bảo tồn đa dạng sinh học. 

e) Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế và khu vực khuyến khích khai 

thác, sử dụng rừng và nguồn lợi thủy sản thủy sản; khoanh vùng các khu bảo tồn, 

khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng, khu bảo tồn thiên 

nhiên, hành lang đa dạng sinh học và cơ sở bảo tồn; 

g) Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với 

biến đổi khí hậu; 

h) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

7. Chính phủ quy định chi tiết các khoản 3, 4, 4a, 5 và 6 Điều này. 

Điều 30. Nội dung quy hoạch vùng  

1. Nội dung quy hoạch vùng xác định định hướng phát triển, sắp xếp không 

gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh. 

2. Quy hoạch vùng bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển vùng; phân 

tích, dự báo nguồn lực đặc thù của vùng, xu thế phát triển trong nước và quốc tế 

tác động đến phát triển của vùng; phân tích, đánh giá các chính sách và định hướng 

phát triển của Đảng và nhà nước tác động đến vùng; 

b) Xây dựng các kịch bản phát triển và lựa chọn kịch bản phát triển; 

c) Quan điểm, mục tiêu phát triển; 

d) Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển trong kỳ quy hoạch; 

đ) Định hướng phát triển ngành có lợi thế của vùng; định hướng tổ chức 

không gian phát triển kinh tế - xã hội của vùng; 

e) Định hướng phát triển hệ thống đô thị vùng; 

g) Định hướng phát triển các khu chức năng và các khu vực khác; 

h) Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của vùng; 

i) Định hướng bảo vệ môi trường, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước lưu vực 

sông, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên lãnh thổ vùng; 

k) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 



Điều 31. Nội dung quy hoạch tỉnh 

1. 1. Nội dung quy hoạch tỉnh cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

cấp vùng trên địa bàn tỉnh; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ 

nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi 

trường ở cấp tỉnh, liên xã và định hướng bố trí trên địa bàn cấp xã. 

2. Quy hoạch tỉnh bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển đặc thù của 

tỉnh; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng 

đất, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, không gian ngầm; hiện trạng sử dụng đất; môi trường; hiện trạng môi trường, 

khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học; 

b) Xây dựng các kịch bản phát triển và lựa chọn kịch bản phát triển; 

c) Quan điểm, mục tiêu phát triển;  

d) Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển trong kỳ quy hoạch; 

đ) Phương hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội; phương 

hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; 

e) Phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn; phát triển đô thị 

theo định hướng giao thông công cộng (TOD); 

g) Phương hướng phát triển các khu chức năng; phương hướng phát triển 

cụm công nghiệp, các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; phương hướng phát 

triển địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; 

h) Phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, bao gồm mạng lưới giao thông, 

mạng lưới cấp điện, cơ sở hạ tầng viễn thông, công trình thủy lợi, hệ thống cấp 

nước, thoát nước, khu xử lý chất thải, nghĩa trang, hạ tầng phòng cháy, chữa cháy 

và hạ tầng kỹ thuật khác; 

i) Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, bao gồm hạ tầng thương 

mại, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, hạ tầng các 

thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, hạ tầng các cơ sở trợ giúp xã hội và hạ tầng 

xã hội khác; 

i) Định hướng phát triển không gian ngầm (nếu có); 

k) Định hướng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; 

n) Phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa 

dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa 

bàn; 

o) Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. 



3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

Chương III 

THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH HOẶC PHÊ DUYỆT, CÔNG BỐ 

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH 

Mục 1 

THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH 

Điều 32. Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch 

1. Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm 

định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch 

sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. 

2. Bộ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thẩm định quy hoạch 

ngành cấp quốc gia và quy hoạch ngành cấp vùng. 

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy 

hoạch để thẩm định quy hoạch cấp tỉnh. 

4. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức thẩm định quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã; Cơ quan có chức năng quản lý về đô thị và nông thôn 

cấp tỉnh tổ chức thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn cấp xã. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về thành phần và hoạt động của Hội đồng thẩm 

định quy hoạch thuộc khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

Điều 33. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch 

1. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành cấp 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: 

a) Tờ trình; 

b) Báo cáo thuyết minh quy hoạch; 

c) Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; 

d) Báo cáo tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; 

đ) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 

e) Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch. 

2. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch ngành cấp 

tỉnh và quy hoạch cấp xã được thực hiện theo quy đinh của pháp luật có liên quan.  

Trường hợp pháp luật có liên quan chưa có quy định, cơ quan tổ chức lập 

quy hoạch xây dựng hồ sơ trình thẩm định quy hoạch theo quy định tại khoản 1 

Điều này. 



3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 

Điều 34. Nội dung thẩm định quy hoạch  

1. Đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, nội dung 

thẩm định quy hoạch tập trung vào các vấn đề sau đây: 

a) Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại Điều 8 của Luật này;  

b) Sự thống nhất, đồng bộ với quy hoạch có liên quan; 

c) Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Mục 2 Chương II của Luật 

này. 

2. Đối với quy hoạch quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch ngành cấp tỉnh 

và quy hoạch cấp xã, nội dung thẩm định bao gồm nội dung được quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này và các nội dung khác theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 

Mục 2 

QUYẾT ĐỊNH HOẶC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 

Điều 35. Thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch  

1. Quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia. 

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. 

3. Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch ngành cấp 

vùng. 

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh. 

5. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy 

hoạch chung xã; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đối với quy hoạch có 

phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới đơn vị hành chính của 02 đơn vị hành 

chính cấp xã trở lên. 

6. Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

trong phạm vi địa giới đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 36. Hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch 

1. Hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng và quy hoạch tỉnh bao gồm: 

a) Tờ trình; 

b) Báo cáo thuyết minh quy hoạch; 

c) Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; 



d) Báo cáo tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch; 

đ) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 

e) Báo cáo thẩm định quy hoạch;  

g) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

h) Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch. 

2. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch ngành cấp 

tỉnh, quy hoạch cấp xã được thực hiện theo quy đinh của pháp luật có liên quan.  

Trường hợp pháp luật có liên quan chưa có quy định, cơ quan tổ chức lập 

quy hoạch xây dựng hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 37. Trình tự, thủ tục quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia 

1. Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ 

gửi hồ sơ trình quyết định quy hoạch đến cơ quan của Quốc hội để thẩm tra. 

2. Cơ quan thẩm tra có quyền yêu cầu Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan báo cáo về những vấn đề thuộc nội dung quy hoạch. Cơ quan, 

tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu 

phục vụ cho việc thẩm tra. 

3. Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề sau đây: 

a) Sự phù hợp của nội dung quy hoạch với chủ trương, đường lối của Đảng; 

tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch; tính tương 

thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên; 

b) Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Mục 2 Chương II của Luật 

này; 

c) Tính khả thi của quy hoạch và điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài 

chính để thực hiện quy hoạch. 

4. Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia. 

Điều 38. Nội dung quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch 

Nội dung quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch bao gồm các nội dung chủ 

yếu quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m khoản 2 Điều 26, các đ, e, g, h, 

i, k, l, m khoản 2 Điều 27,  các điểm c, d, đ, e khoản 2 Điều 28, các điểm c, d, đ, 

e khoản 2, các điểm đ, e, g, h khoản 3, khoản 4, các điểm đ, e, g, h, i, k  khoản 5 

và các khoản đ, e, g, h khoản 6 Điều 29 của Luật này tương ứng với từng loại quy 

hoạch. 



Mục 3 

CÔNG BỐ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH 

Điều 39. Yêu cầu đối với công bố quy hoạch 

1. Quy hoạch phải được công bố công khai sau khi được cơ quan có thẩm 

quyền quyết định hoặc phê duyệt, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà 

nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Việc công bố quy hoạch phải tuân thủ các nguyên tắc: 

a) Công bố kịp thời, đầy đủ, thuận tiện, bảo đảm tiếp cận cho tổ chức, cá 

nhân; 

b) Được xác thực, bảo đảm toàn vẹn và an toàn thông tin trên môi trường số; 

c) Đồng bộ với Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. 

Điều 40. Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch 

1. Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch tổng 

thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia, quy hoạch cấp vùng, quy hoạch cấp tỉnh. 

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức quy hoạch ngành 

cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch cấp xã. 

Điều 41. Hình thức công bố quy hoạch 

1. Đăng tải toàn văn quy hoạch và các tài liệu liên quan trên: 

a) Công báo điện tử quốc gia hoặc công báo điện tử cấp tỉnh theo thẩm quyền; 

b) Trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch. 

2. Trưng bày hệ thống bản đồ, sơ đồ, dữ liệu tại cơ quan lập quy hoạch hoặc 

nơi công cộng tại khu vực có quy hoạch. 

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo; 

4. Phát hành ấn phẩm. 

5. Các hình thức khác bảo đảm thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin 

quy hoạch. 

6. Quy hoạch quy hoạch ngành cấp vùng; quy hoạch ngành cấp tỉnh và quy 

hoạch cấp xã được công bố theo các hình thức của Luật này và pháp luật có liên 

quan. 

7. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 



Điều 42. Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch 

1. Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch được xây dựng, vận hành thống 

nhất trên phạm vi cả nước phục vụ cho hoạt động quy hoạch, phù hợp với Khung 

kiến trúc Chính phủ số. 

2. Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch bao gồm các thành phần cơ bản 

sau đây: 

a) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

b) Phần mềm của Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch; 

c) Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. 

3. Trách nhiệm của xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch quy 

định như sau: 

a) Bộ Tài chính tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống 

thông tin quốc gia về quy hoạch; 

b) Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia 

đã được chuẩn hóa và được cập nhật thường xuyên để tạo dữ liệu khung cho hệ 

thống thông tin quốc gia về quy hoạch; 

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp cung cấp dữ liệu có liên 

quan thuộc phạm vi quản lý để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về quy 

hoạch; 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác 

hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. 

Điều 43. Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 

1. Các thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng, quy hoạch 

cấp tỉnh, quy hoạch cấp xã. 

b) Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia được chuẩn hóa và cập nhật thường 

xuyên. 

c) Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến quy hoạch. 

2. Chính phủ quy định chi tiết xây dựng, quản lý, cập nhật, duy trì và khai 

thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. 

Điều 44. Cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Thông tin về quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt phải được 

cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu 

theo quy định của Luật này, pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về thực 



hiện dân chủ cơ sở, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch  

a) Cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc 

gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng có trách nhiệm cung cấp 

thông tin về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, 

quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. 

b) Bộ có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch ngành cấp quốc gia 

và quy hoạch ngành cấp vùng thuộc thẩm quyền tổ chức lập hoặc phê duyệt. 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch 

cấp tỉnh. 

d) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch 

cấp xã. 

3. Hình thức cung cấp thông tin quy hoạch quy hoạch cấp quốc gia, quy 

hoạch cấp vùng, quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch cấp xã: 

a) Cung cấp bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

b) Cung cấp qua hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch; trang thông tin 

điện tử và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 41 của Luật 

này. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định 

tại Điều này. 

Chương IV 

THỰC HIỆN QUY HOẠCH  

Điều 45. Chương trình hành động thực hiện quy hoạch 

1.  Chương trình hành động thực hiện quy hoạch được ban hành sau khi quy 

hoạch được quyết định hoặc phê duyệt. 

2. Thẩm quyền ban hành chương trình hành động thực hiện quy hoạch: 

a) Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện quy hoạch tổng thể 

quốc gia. 

b) Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện quy 

hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch 

vùng; 

c) Bộ trưởng ban hành chương trình hành động thực hiện quy hoạch ngành 

cấp quốc gia; 



d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chương trình hành động thực 

hiện quy hoạch tỉnh. 

3. Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch mà quy hoạch thời kỳ tiếp theo chưa được 

cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt thì được tiếp tục thực hiện đến khi 

quy hoạch thời kỳ tiếp theo được quyết định hoặc phê duyệt. 

4. Chính phủ quy định nội dung và trình tự, thủ tục ban hành, điều chỉnh 

chương trình hành động thực hiện quy hoạch. 

Điều 46. Quản lý thực hiện quy hoạch 

1. Việc lập kế hoạch sử dụng đất, quản lý, phát triển và sử dụng đất phải bảo 

đảm phù hợp với quy hoạch có liên quan quy định tại Điều .. và Phụ lục ban hành 

kèm theo Luật này. 

2. Việc triển khai các chương trình, dự án phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn phát triển của đất nước, ngành, vùng, địa phương và mục tiêu, định 

hướng đã được xác định tại quy hoạch có liên quan (nếu có). 

3. Việc ban hành các quy định quản lý theo ngành, lĩnh vực theo quy định 

của pháp luật có liên quan phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch 

đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật 

này. 

Điều 47. Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch 

1. Nguyên tắc đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch: 

a) Dự án của ngành, lĩnh vực nào thì căn cứ vào quy hoạch liên quan đến 

ngành, lĩnh vực đó để đánh giá sự phù hợp của dự án. 

b) Dự án có phạm vi cấp quốc gia, liên vùng thì căn cứ vào quy hoạch cấp 

quốc gia có liên quan để đánh giá sự phù hợp của dự án. 

c) Dự án có phạm vi cấp vùng, liên tỉnh thì căn cứ vào quy hoạch cấp vùng 

có liên quan để đánh giá sự phù hợp của dự án. 

d) Dự án có phạm vi cấp tỉnh, liên xã thì căn cứ vào quy hoạch cấp tỉnh có 

liên quan để đánh giá sự phù hợp của dự án. 

đ) Dự án có phạm vi trên địa bàn một xã thì căn cứ vào quy hoạch cấp xã có 

liên quan để đánh giá sự phù hợp của dự án. 

c) Đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: đánh giá sự phù hợp của 

dự án với quy hoạch về mục tiêu, dự kiến vị trí, cấp, loại hoặc hạng công trình, 

quy mô dự án. 



d) Đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư: đánh giá sự 

phù hợp của dự án với quy hoạch về mục tiêu, dự kiến vị trí của dự án. 

2. Quy hoạch được sử dụng làm căn cứ đánh giá sự phù hợp của chủ trương 

đầu tư dự án tuân thủ nguyên tắc và quy định như sau: 

a) Đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên của 

quốc gia, vùng, liên tỉnh: quy hoạch ngành cấp quốc gia hoặc quy hoạch có tính 

chất kỹ thuật, chuyên ngành cấp quốc gia có liên quan đến; 

b) Đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh: quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

c) Đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cấp tỉnh: quy hoạch tỉnh 

hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cấp tỉnh có liên quan; 

d) Đối với dự án đầu tư có liên quan đến phát triển đô thị hoặc nhà ở: dự án 

có phạm vi liên tỉnh thì căn cứ quy hoạch vùng; dự án có phạm vi trong một tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương thì căn cứ quy hoạch tỉnh; dự án có phạm vi trong 

một xã thì căn cứ quy hoạch xã; dự án đã có quy hoạch chung, quy hoạch phân 

khu, quy hoạch chi tiết của khu vực dự án đã được phê duyệt thì căn cứ vào quy 

hoạch tương ứng. 

đ) Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật của đô thị, khu chức năng: quy hoạch chung 

hoặc quy hoạch phân khu của đô thị, hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 

của khu chức năng. 

e) Đối với dự án được đầu tư xây dựng tại khu vực không yêu cầu lập quy 

hoạch chi tiết đô thị theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn: thiết kế đô 

thị riêng hoặc quy chế quản lý kiến trúc là cơ sở đánh giá; 

g) Đối với dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo giữ nguyên quy mô, chức 

năng hiện hữu của các công trình xây dựng thì không yêu cầu đánh giá sự phù hợp 

với quy hoạch; 

k) Đối với các dự án khác: quy hoạch chi tiết của khu vực đô thị hoặc nông 

thôn có liên quan. 

3. Quy hoạch được sử dụng làm căn cứ đánh giá sự phù hợp của quyết định 

đầu tư dự án bao gồm quy hoạch được quy định tại khoản 3 Điều này hoặc quy 

hoạch chi tiết của khu vực đô thị hoặc nông thôn có liên quan đến dự án. 

4 Đánh giá sự phù hợp của vị trí dự kiến của dự án với quy hoạch: 

a) Đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy 

hoạch quy hoạch vùng, đánh giá sự phù hợp vị trí dự kiến của dự án với định 

hướng bố trí công trình kết cấu hạ tầng, khu vực khai thác sử dụng tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học đến đơn vị hành chính cấp tỉnh. 



b) Đối với quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cấp quốc gia, đánh 

giá sự phù hợp vị trí dự kiến của dự án với định hướng bố trí công trình kết cấu 

hạ tầng, khu vực khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa 

dạng sinh học đến đơn vị hành chính cấp tỉnh đối với quy hoạch có phạm vi liên 

vùng, liên tỉnh, đến đơn vị hành chính cấp xã đối với quy hoạch có phạm vi trên 

địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đến phạm vi ranh giới khu vực 

phát triển được xác định trong quy hoạch đối với quy hoạch được lập cho một khu 

chức năng. 

c) Đối với quy hoạch cấp tỉnh, đánh giá sự phù hợp vị trí dự kiến của dự án 

với định hướng bố trí công trình kết cấu hạ tầng, khu vực khai thác sử dụng tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học đến đơn vị hành chính 

cấp xã. 

d) Đối với quy hoạch cấp xã, đánh giá sự phù hợp vị trí dự kiến của dự án 

với phạm vi ranh giới khu vực phát triển có liên quan đã được xác định trong quy 

hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp xã. 

đ) Đối với dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư chưa được xác 

định cụ thể trong quy hoạch có liên quan, vị trí dự án được đánh giá là phù hợp 

với quy hoạch khi bảo đảm không chồng lấn với khu chức năng, cụm công nghiệp, 

các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, công trình ngầm, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn đa dạng sinh học đã 

được xác định trong quy hoạch. 

e) Đánh giá sự phù hợp của ranh giới khu vực dự án đối với quy hoạch chi 

tiết tỉ lệ 1:500 của quy hoạch đô thị và nông thôn chỉ thực hiện đối với thẩm định, 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đầu tư. 

Điều 48. Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch 

1. Quy hoạch được đánh giá thực hiện theo định kỳ 05 năm hoặc đột xuất. 

2. Trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch được quy định như sau: 

a) Cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc 

gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng chủ trì, phối hợp các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đánh giá thực hiện quy hoạch tổng 

thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia và quy hoạch vùng; 

b) Bộ chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

đánh giá thực hiện quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch ngành cấp vùng 

thuộc thẩm quyền quản lý; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ 

quan có liên quan đánh giá thực hiện quy hoạch cấp tỉnh; 



d) Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá thực hiện quy hoạch cấp xã; 

4. Cơ quan đánh giá thực hiện quy hoạch có trách nhiệm đăng tải báo cáo 

đánh giá thực hiện quy hoạch lên hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch  

5. Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Tiêu chí đánh giá thực hiện quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch ngành cấp 

tỉnh, quy hoạch cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 49.  Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch 

Nội dung đánh giá thực hiện quy hoạch được thể hiện bằng báo cáo đánh giá 

thực hiện quy hoạch và bao gồm những nội dung sau: 

1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch; 

đánh giá mức độ đạt được so với quy hoạch hoặc so với mức đạt được của kỳ 

trước. 

2. Xác định yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình và kết quả thực 

hiện quy hoạch; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quy hoạch; kiến 

nghị điều chỉnh quy hoạch (nếu có). 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương V 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

Điều 50.  Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch 

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch có thẩm 

quyền quyết định hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. 

2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức 

lập điều chỉnh quy hoạch. 

Điều 51.  Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch 

1. Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng, quy hoạch cấp tỉnh, quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã được phép điều chỉnh đồng thời; quy hoạch có thẩm 

quyền phê duyệt  cao hơn phải được thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt trước 

quy hoạch có thẩm quyền phê duyệt thấp hơn. 

Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu trong trường hợp không yêu cầu lập 

quy hoạch chung theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn 

được phép điều chỉnh đồng thời với quy hoạch tỉnh và phê duyệt sau khi quy 

hoạch tỉnh được phê duyệt.. 

2. Các quy hoạch được phép điều chỉnh đồng thời. 



3. Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tuân thủ quy định về mối quan 

hệ giữa các quy hoạch tại Điều 6 và nội dung quy hoạch tại Mục II Chương II 

Luật này. 

4. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong 

quy hoạch những nội dung được điều chỉnh và công bố theo quy định của Luật 

này. 

5. Việc điều chỉnh quy hoạch cấp xã và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 

chuyên ngành được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Luật này và pháp luật 

có liên quan. 

Điều 52. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch 

1. Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia quốc gia, quy hoạch không 

gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành cấp quốc 

gia; quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh được thực hiện khi có một trong các căn 

cứ sau đây: 

a) Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến 

lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch; 

b) Có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính 

chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch; 

c) Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục 

tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch; 

d) Do biến động bất thường của tình hình kinh tế - xã hội làm hạn chế nguồn 

lực thực hiện quy hoạch; 

đ) Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực 

hiện quy hoạch; 

e) Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch ngành cấp tỉnh 

và quy hoạch cấp xã thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên 

quan. 

Điều 53. Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch 

1. Trình tự, thủ tục điều chỉnh điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia quốc 

gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy 

hoạch ngành cấp quốc gia; quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh:  

a) Cơ quan lập quy hoạch căn cứ khoản 1 Điều 52 xây dựng đề cương, dự 

toán điều chỉnh quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 



b) Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn theo quy định tại Điều …; 

xây dựng hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, bao gồm báo cáo điều chỉnh quy hoạch, dự 

thảo văn bản quyết định điều chỉnh quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ 

liệu điều chỉnh quy hoạch; gửi xin ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy 

định tại Điều 23 của Luật này; 

c) Các cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo quy 

định tại Điều 23 của Luật này;  

d) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, hoàn 

thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình thẩm định theo quy định tại Điều 32 Luật 

này; 

đ) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thành lập Hội đồng thẩm định 

theo quy định tại Điều 32 Luật này. 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định tổ chức thẩm định theo hình thức tổ 

chức phiên họp của Hội đồng thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản. 

e) Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và hoàn thiện 

hồ sơ điều chỉnh quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo 

quy định tại Điều 50 Luật này xem xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch. 

2. Việc điều chỉnh quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch ngành cấp tỉnh và 

quy hoạch cấp xã được thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật 

có liên quan.  

Trường hợp pháp luật có liên quan chưa có quy định, cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt quy hoạch xem xét, điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại khoản 1 

Điều này. 

Điều 54. Điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn 

1. Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh được điều 

chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc 

Chính phủ về bảo đảm quốc phòng, an ninh, sắp xếp đơn vị hành chính, dự án 

quan trọng quốc gia làm thay đổi một hoặc một số nội dung quy hoạch; 

b) Quy hoạch có mâu thuẫn với quy hoạch cao hơn; 

c) Quy hoạch có mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp; 

d) Việc thực hiện dự án khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách làm thay đổi một hoặc 

một số nội dung quy hoạch theo quy định của Chính phủ; 

đ) Thuộc trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn 

cấp; khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc 

gia, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; 



e) Cần điều chỉnh quy hoạch để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, 

lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc cơ quan lập quy hoạch xây dựng hồ 

sơ điều chỉnh quy hoạch, gửi xin ý kiến của các cơ quan có liên quan; tiếp thu, 

giải trình và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. 

3. Thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch được quy 

định như sau: 

a) Quốc hội quyết định điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia; 

b) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch không gian biển 

quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; 

b) Bộ trưởng được giao tổ chức lập quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ngành cấp quốc gia, quy hoạch vùng; 

4. Việc điều chỉnh quy hoạch ngành cấp vùng, quy hoạch ngành cấp tỉnh và 

quy hoạch cấp xã theo trình tự, thủ tục rút gọn được thực hiện theo quy định của 

pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật có liên quan chưa có quy định, cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy 

định của Điều này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản1 và khoản 2 Điều này; quy định hồ sơ 

điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 55. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2025, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH15 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 

03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15, Luật số 

09/2022/QH15, Luật số 15/2023/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 

20/2023/QH15, Luật số 26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15, Luật số 

28/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật số 

35/2024/QH15, Luật số 38/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15 và Luật số 

57/2024/QH15 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Điều 56. Quy định chuyển tiếp về việc lập, thẩm định, quyết định, phê 

duyệt và điều chỉnh quy hoạch 

1. Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030 và điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời 



kỳ 2021-2030 đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy hoạch được quy định tại khoản 2, khoản 

3 Điều này, được tiếp tục thực hiện cho đến hết thời kỳ quy hoạch hoặc cho đến 

khi được thay thế theo quy định của pháp luật. Trường hợp quy hoạch hoặc điều 

chỉnh quy hoạch đã tổ chức thẩm định nhưng chưa được quyết định hoặc phê 

duyệt thì thực hiện quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này. 

2. Các quy hoạch từ số số thứ tự 7, 11, 15, 18, 20, 26, 29, 37 tại Phụ lục 1 và 

các quy hoạch số thứ tự 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14. 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được 

sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15, Luật số 05/2022/QH15, Luật số 

08/2022/QH15, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 15/2023/QH15, Luật số 

16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 26/2023/QH15, Luật số 

27/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 

33/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 38/2024/QH15, Luật số 

43/2024/QH15 và Luật số 57/2024/QH15 đã được cấp có thẩm quyền quyết định 

hoặc phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực 

hiện cho đến khi được thay thế theo quy định của pháp luật có liên quan. (đối với 

quy hoạch bỏ) 

3. Các quy hoạch số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 28, 30, 33, 34 

và 39 tại Phụ lục 1 và các quy hoạch số thứ tự 1, 3, 7, 8 và 9 Phụ lục 2 của Luật 

Quy hoạch số 21/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15, 

Luật số 05/2022/QH15, Luật số 08/2022/QH15, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 

15/2023/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 

26/2023/QH15, Luật số 27/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 

31/2024/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 

38/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15 và Luật số 57/2024/QH15 đã được cấp có 

thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi được thay thế bằng các quy hoạch từ số 

thứ tự 1, 4, 5, 9, 10, 11, 21, 22 tại Phụ lục của Luật này. (đối với quy hoạch bị sửa 

tên) 

4. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được phê duyệt trước ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn của quy 

hoạch hoặc cho đến khi được điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định của pháp 

luật. 

Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được điều chỉnh đồng thời 

với quy hoạch quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 



5. Việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước ngày Luật này có hiệu lực nhưng 

chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt thực hiện như sau: 

a) Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang thực hiện điều chỉnh nhưng chưa được quyết 

định hoặc phê duyệt thì thực hiện phê duyệt theo quy định của Luật này; 

b) Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp 

tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, trừ trường hợp quy định tại điểm 

a và b khoản này thì thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 53 của Luật này 

trên cơ sở quy hoạch của đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sáp nhập và 

không phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. 

6. Kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh đã được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện cho 

đến khi quy hoạch được phê duyệt điều chỉnh theo quy định của Luật này. 

Điều 57. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của các luật có liên 

quan đến quy hoạch 

1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Luật..... 

2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Luật.... 

3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Luật.... 

..... 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa..., 

Kỳ họp thứ...thông qua ngày...tháng...năm.... 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Trần Thanh Mẫn 

 

 

  



PHỤ LỤC 

DANH MỤC QUY HOẠCH NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Luật Quy hoạch số …./2025/QH15) 

 

TT Tên quy hoạch ngành  
Văn bản quy 

định 

Tên quy hoạch  cụ 

thể hóa 

I CẤP QUỐC GIA    

1.1 Kết cấu hạ tầng   
 

1 Quy hoạch hệ thống giao thông 
Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

2 Quy hoạch phát triển điện lực 
Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

3 
Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung 

ứng xăng dầu, khí đốt 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

4 

Quy hoạch tài nguyên nước, 

phòng, chống thiên tai và thủy 

lợi 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

5 
Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn 

hóa và thể thao công lập 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

6 Quy hoạch hệ thống du lịch 
Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

7 
Quy hoạch hạ tầng thông tin và 

truyền thông 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

8 
Quy hoạch mạng lưới tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

9 

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo 

dục đại học và giáo dục nghề 

nghiệp công lập 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 



10 
Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ 

giúp xã hội công lập 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

11 
Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế 

công lập 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

12 

Quy hoạch hệ thống các công 

trình quốc phòng, khu quân sự, 

kho đạn dược 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

13 
Quy hoạch công nghiệp quốc 

phòng. 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

14 Quy hoạch công nghiệp an ninh. 
Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

15 
Quy hoạch hạ tầng phòng cháy 

và chữa cháy 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

16 
Quy hoạch tổng thể hệ thống 

kho dự trữ quốc gia 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

1.2 
Tài nguyên và bảo tồn đa 

dạng sinh học 
   

17 
Quy hoạch sử dụng đất quốc 

phòng 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

18 Quy hoạch sử dụng đất an ninh 
Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

19 Quy hoạch khoáng sản nhóm I 
Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

20 Quy hoạch khoáng sản nhóm II 
Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

21 

Quy hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng, nguồn lợi thủy sản và bảo 

tồn đa dạng sinh học 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 



22 
Quy hoạch mạng lưới trạm khí 

tượng thủy văn quốc gia 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

23 

Quy hoạch hệ thống cảng cá, 

khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá 

Luật Quy 

hoạch 

Quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy 

hoạch vùng 

II CẤP VÙNG    

2.1 Kết cấu hạ tầng   
 

24 Quy hoạch tuyến, ga đường sắt 
Luật Đường 

sắt 

Quy hoạch hệ 

thống giao thông 

25 

Quy hoạch kết cấu hạ tầng 

đường bộ của  tuyến đường bộ 

liên tỉnh 

Luật Giao 

thông đường 

bộ 

26 
Quy hoạch chi tiết phát triển 

vùng đất, vùng nước cảng biển 

Bộ luật Hàng 

hải 

27 
Quy hoạch chi tiết cảng hàng 

không, sân bay 

Luật Hàng 

không dân 

dụng Việt 

Nam 

28 
Quy hoạch đê điều và phòng, 

chống lũ của tuyến sông có đê 

Luật Đê điều; 

Luật Phòng, 

chống thiên 

tai 

Quy hoạch tài 

nguyên nước, 

phòng, chống thiên 

tai và thủy lợi 

29 

Quy hoạch tổng hợp tài nguyên 

nước và hạ tầng thủy lợi lưu 

vực sông liên tỉnh 

Luật Tài 

nguyên nước; 

Luật Thủy lợi 

Quy hoạch tài 

nguyên nước, 

phòng, chống thiên 

tai và thủy lợi 

30 

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích của di sản thế 

giới; di tích quốc gia đặc biệt 

Luật Di sản 

văn hóa 

Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở văn hóa 

và thể thao công 

lập 

31 
Quy hoạch các công trình quốc 

phòng, khu quân sự 

Luật Quốc 

phòng 

Quy hoạch hệ 

thống các công 

trình quốc phòng, 

khu quân sự, kho 

đạn dược 

2.2 Đô thị và nông thôn   
 



32 

Quy hoạch khu chức năng thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, khu chức năng 

có phạm vi liên tỉnh 

Luật Quy 

hoạch đô thị 

và nông thôn 

Quy hoạch hệ 

thống du lịch đối 

với khu du lịch 

quốc gia; Quy 

hoạch vùng 

III CẤP TỈNH    

3.1 
Tài nguyên và bảo tồn đa 

dạng sinh học 
   

33 Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Luật Đất đai 
Quy hoạch sử dụng 

đất quốc gia 

3.2 Kết cấu hạ tầng    

34 

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích của cụm di tích 

quốc gia hoặc cụm di tích quốc 

gia với di tích cấp tỉnh 

Luật Di sản 

văn hóa 

Quy hoạch mạng 

lưới cơ sở văn hóa 

và thể thao công 

lập; quy hoạch tỉnh 

3.3 Đô thị và nông thôn    

35 
Quy hoạch chung thành phố 

trực thuộc trung ương 

Luật Quy 

hoạch đô thị 

và nông thôn 

Quy hoạch tỉnh 

36 

Quy hoạch chuyên ngành hạ 

tầng kỹ thuật của thành phố trực 

thuộc trung ương 

Luật Quy 

hoạch đô thị 

và nông thôn 

Quy hoạch chung 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

37 
Quy hoạch khu chức năng thuộc 

phạm vi quản lý của cấp tỉnh 

Luật Quy 

hoạch đô thị 

và nông thôn 

Quy hoạch tỉnh 

38 
Quy hoạch khu vực phát triển 

đô thị có phạm vi liên xã 

Luật Quy 

hoạch đô thị 

và nông thôn 

Quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch chung 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

IV CẤP XÃ    

4.1 
Tài nguyên và bảo tồn đa 

dạng sinh học 
   

39 Quy hoạch sử dụng đất cấp xã 

Luật Quy 

hoạch đô thị 

và nông thôn 

Quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh 

4.2 Đô thị và nông thôn    



40 Quy hoạch chung xã 

Luật Quy 

hoạch đô thị 

và nông thôn 

Quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch chung 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

41 

Quy hoạch khu vực phát triển 

đô thị, nông thôn có phạm vi 

trên địa bàn 1 phường, xã 

Luật Quy 

hoạch đô thị 

và nông thôn 

Quy hoạch chung 

xã, quy hoạch sử 

dụng đất cấp xã 

 


